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I. Kế hoạch dạy học (theo CV số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học) và theo theo công văn 4040.
*  Phân phối chương trình 

	55
	Unit 7: Getting started
Self-study: Task 5
	1
	Tuần 19
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	56
	Unit 7: A closer look 1
Self-study: Task 5
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	57
	Unit 7: A closer look 2
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	58
	Unit 7: Communication 
Self-study: Task 2, 5
	
	Tuần 20

	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	59
	Unit 7: Skills 1
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	60
	Unit 7: Skills 2
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	61
	Unit 7: 
Looking back & Project 
Self-study: Task 5 
	1
	Tuần 21
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	62
	Unit 8: Getting started
Self-study: Task 5
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	63
	Unit 8: A closer look 1
Self-study: Task 5
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, poster, color pencils ...
	Classroom

	64
	Unit 8: A closer look 2
	1
	Tuần 22
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	65
	Unit 8: Communication 
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	66
	Unit 8: Skills 1
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	67
	Unit 8: Skills 2
	1
	Tuần 23
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	68
	Unit 8: Looking back & Project  
Self-study: Project
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	69
	Unit 9: Getting started
Self-study: Task 5
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	70
	Unit 9: A closer look 1
	1
	Tuần 24

	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	71
	Unit 9: A closer look 2
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	72
	Unit 9: Communication 
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, poster, color pencils...
	Classroom

	73
	Unit 9: Skills 1
Self-study: Task 5
	1
	Tuần 25
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, poster, color pencils...
	Classroom

	74
	Unit 9: Skills 2
Self-study: Task 5
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	75
	Unit 9: Looking back & Project; Self-study:Task 5
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	76
	REVIEW 3 ( Language)
	1
	Tuần 26
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	77
	REVIEW 3 (Skills)
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	78
	MID-TERM TEST
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	79
	Unit 10: Getting started
	1
	Tuần 27
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	80
	Unit 10: A closer look 1
Self-study: Task 5
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	81
	Unit 10: A closer look 2
Self-study: Task 5
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	82
	Feedback the test
	1
	Tuần 28
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, poster, color pencils ...
	Classroom

	83
	Unit 10: Communication 
Self-study: Task 5
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	84
	Unit 10: Skills 1
Self-study: Task 5
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, workbook ...
	Classroom

	85
	Unit 10: Skills 2
Self-study: Task 5
	1
	Tuần 29

	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, workbook ...
	Classroom

	86
	Unit 10: Looking back & Project 
Self-study: Project 
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	87
	Unit 11: Getting started
Self-study: Task 5
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	88
	Unit 11: A closer look 1
Self-study: Task 5
	1
	Tuần 30
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	89
	Unit 11: A closer look 2
Self-study: Task 5
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	90
	Unit 11: Communication 
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	91
	Unit 11: Skills 1
Self-study: Task 5
	1
	Tuần 31
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	92
	Unit 11: Skills 2
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	93
	Unit 11: Looking back & Project
Self-study: Project  
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	94
	Unit 12: Getting started
Self-study: Task 5
	1
	Tuần 32
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	95
	Unit 12: A closer look 1
Self-study: Task 5
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	96
	Unit 12: A closer look 2
Self-study: Task 5
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, poster, color pencils...
	Classroom

	97
	Unit 12: Communication 
	1
	Tuần 33
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	98
	Unit 12: Skills 1
Self-study: Task 5
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	99
	Unit 12: Skills 2
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	100
	Unit 12: Looking back & Project; 
Self-study: Task 4,5
	1
	Tuần 34
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	101
	REVIEW 4
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, ...
	Classroom

	102
	REVIEW 4
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, poster, color pencils...
	Classroom

	103
	REVISION
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, workbook ...
	Classroom

	104
	THE SECOND- TERM TEST
	1
	
	Test sheets

	Classroom

	105
	Feedback the term test 2
	1
	
	Projector/ TV, laptop, internet, textbook, workbook ...
	Classroom


                            
 (1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại  di sản, thực địa...).
 II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
Bồi dưỡng học sinh giỏi anh 8. Chủ nhiệm lớp 8/2                                                                                   
                                                                              Đại Quang, ngày 4  tháng  9  năm 2023
            TỔ TRƯỞNG                                                                                     GIÁO VIÊN                                                                                                                                                   
         

         Võ Thị Mỹ Hạnh		                                                               Đoàn Thị Khánh Vân
